
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15125012 DH15DD Trần Thị Lan Anh 6
2 15149007 DH15QM Lê Ngọc ánh 10
3 15149008 DH15QM Tạ Ngọc ánh 9
4 15125015 DH15DD Đinh Thị Ngọc Bích 10
5 15125019 DH15DD Trần Ngọc Cẩm 5
6 15124021 DH15QD Lê Ngọc Châu 3
7 15124022 DH15TB Nguyễn Ngọc Bích Châu 3
8 15126009 DH15SHB Nguyễn Thị Diễm Châu 6
9 15124023 DH15TB Quách Phạm Ngọc Châu 6

10 15131009 DH15CH Hà Ngọc Chi
11 15125029 DH15DD Nguyễn Thùy Danh 6
12 15124058 DH15TB Lương Minh Duyên 3
13 15149026 DH15QM Nguyễn Thị Lương Duyên 10
14 15116028 DH15NT Nguyễn Phước Dương 10
15 15124030 DH15DC Lê Chánh Đại 10
16 15149018 DH15QM Nguyễn Thành Đạt 8
17 15124070 DH15QLB Phạm Thị Thu Hà 3
18 15126030 DH15SHA Trần Ngọc Hà 5
19 15145024 DH15BV Lê Thành Hảo 6
20 15149034 DH15QM Lê Thị Thúy Hằng 10
21 15124073 DH15QD Nguyễn Hoàng Bảo Hân 4
22 15117014 DH15CT Nguyễn Công Hậu 6
23 15132030 DH15SP Nguyễn Trọng Hiệp 10
24 15124093 DH15QLA Hoàng Văn Hoàn 7
25 15149053 DH15QM Vũ Hùng 5
26 15132036 DH15SP Lê Đình Huy 6
27 15124112 DH15TB Thái Quốc Huy 6
28 15127048 DH15MT Nguyễn Thị Hồng Huyên 5
29 15114070 DH15NK Nguyễn Thị Mỹ Huyền 6
30 15126044 DH15SHA Thái Hoàng Hưng
31 15114063 DH15LN Đinh Nguyễn Thị Hồ Hương 10
32 15149055 DH15QM Văn Thị Ngọc Hương 7
33 15114072 DH15NK Trần Đình Khang 7
34 15130078 DH15DTB Nguyễn Bảo Anh Khoa 10
35 15116071 DH15NT Phan Thị Thanh Khuyên 10
36 15149063 DH15QM Trần Trung Kiên 7
37 15149068 DH15QM Trịnh Văn Lên 9
38 15120084 DH15KT Dương Đinh Trúc Linh 9
39 15126068 DH15SHB Nguyễn Thị Ngọc Linh 10
40 15114083 DH15NK Nguyễn Thị Thanh Loan 6
41 15125124 DH15BQ Nguyễn Thị Mai 10
42 15125399 DH15VT Nông Thị Mai 7
43 15124169 DH15QD Đặng Công Minh
44 15122119 DH15QT Nguyễn Thanh Nam 6
45 15117040 DH15CT Dương Thị Ngân 10
46 15149088 DH15QM Nguyễn Trọng Nghĩa 8
47 15132065 DH15SP Thị Ngọc 1
48 15122139 DH15QT Lý Trần Đức Nhân 6
49 15116106 DH15NY Hoàng Minh Nhật 10



50 15124200 DH15TB Tạ Thị Huỳnh Như 2
51 15124212 DH15QLB Nguyễn Thị Hồng Oanh 10
52 15124213 DH15DC Nguyễn Thuận Phát 6
53 15116217 DH15KS Từ Thị Hương Phấn 10
54 15116114 DH15NT Trần Thanh Phong 10
55 15124221 DH15QLA Nguyễn Hoàng Phú 9
56 15126114 DH15SHA Tô Ngọc Thiên Phú
57 15114128 DH15NK Lê Bá Quân 1
58 15126117 DH15SHA Nguyễn Thị Tú Quyên 10
59 15124243 DH15DC Võ Di Quỳnh 6
60 15114136 DH15NK Lê Thị Hoài Sinh 8
61 15117056 DH15CT Võ Thị Kiều Sinh 5
62 15116135 DH15NT Huỳnh Ngọc Sơn 3
63 15132092 DH15SP Nguyễn Ngọc Sơn 10
64 15124249 DH15QLB Phạm Thanh Sơn 9
65 15163060 DH15ES Lê Tấn Tài 5
66 15124252 DH15DC Nguyễn Hữu Tài 6
67 15124254 DH15QLB Chế Quang Tâm 10
68 15124264 DH15TB Lâm Huy Thành 7
69 15116148 DH15NY Cao Thị Hiếu Thảo 7
70 15114154 DH15NK Đinh Đức Thiện 5
71 15125218 DH15DD Lê Thế Thiện
72 15125221 DH15DD Trương Thị Mỹ Thoa
73 15124283 DH15DC Đoàn Thị Anh Thư 3
74 15124285 DH15QLA Lê Hoàng Anh Thư 10
75 15114169 DH15QR Đoàn Thanh Toàn 2
76 15124313 DH15QLA Nguyễn Dương Toàn 8
77 15155069 DH15KN Lê Thị Hương Tràm 7
78 15131142 DH15CH Đào Ngọc Phương Trang 3
79 15114227 DH15NK Lý Bảo Trang 6
80 15125270 DH15BQ Nguyễn Minh Triệu 8
81 15130206 DH15DTA Huỳnh Văn Trọng 5
82 15124331 DH15DC Kinh Văn Truyền 3
83 15116198 DH15NY Đỗ Thị Tường Vi 10
84 15114205 DH15NK Nguyễn Hữu Vĩnh 6
85 15114208 DH15LN Lê Thị Ánh Vy 5
86 15125288 DH15DD Nguyễn Thị Tường Vy 10
87 15163095 DH15ES Nguyễn Ngọc Xin 5
88 15124364 DH15TB Hồng Võ Thanh Xuân 6
89 15116203 DH15NT Nguyễn Thị Mỹ Xuân 10
90 15126181 DH15SM Nguyễn Thị Kim Yến 10


